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	THỨ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai 
31/3
	S
	1
	TOÁN
	136
	Phép cộng trong phạm vi 100 000
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	2
	TV
	190
	Đất nước là gì? (T1+2)
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	3
	TV
	191
	
	 
	

	
	
	4
	HĐTN
	82
	Sinh hoạt dưới cờ: Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
	 
	 Loa, máy

	
	C
	5
	TIN
	28
	Bài 14. Em thực hiện công việc như thế nào?(T1)
	
	Phòng máy 

	
	
	6
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	7
	 TV(BT)
	
	Luyện tập
	 
	 

	
Ba 
1/4
	S
	1
	TOÁN
	137
	Luyện tập
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	2
	GDTC
	55
	Động tác dẫn bóng theo hướng thẳng, dẫn bóng đổi hướng. (Tiết 1)
	 
	Sân tập, còi

	
	
	3
	TV
	192
	Viết: Nghe – viết: Bản em
	Soi bài
	 MT,MS 

	
	
	4
	CN
	28
	Làm biển báo giao thông  (T3)
	
	

	
	C
	5
	HĐTN
	83
	GDĐP: Chợ phiên HP
	TC
	TV,MT

	
	
	6
	TA
	109
	Unit 8:  My favourite food   Lesson 3: Task 7,8,9
	TC
	TV,MT

	
	
	7
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	 

	
Tư 
2/4
	S
	1
	TV
	193
	Núi quê tôi (T1+2)
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	2
	TV
	194
	
	 
	 

	
	
	3
	TOÁN
	138
	Phép trừ trong phạm vi 100 000
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	
	4
	TNXH
	55
	Thu thập thông tin về các chất và hoạt động có hại cho sức khỏe
	TC
	MT,TV

	
	C
	5
	ÂN
	28
	Ôn tập bài hát: Con chim non 
Đọc nhạc: Bài số 4
	 
	Đàn, thanh phách

	
	
	6
	TA
	110
	Unit 9: My favourite food Fun time and project: Task 1,2
	TC
	TV,MT

	
	
	7
	ĐĐ
	27
	Bài 8: Xử lý bất hòa với bạn bè(T1)
	 
	 

	
Năm 
3/4
	S
	1
	TOÁN
	139
	Luyện tập
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	
	2
	GDTC
	56
	Động tác dẫn bóng theo hướng thẳng, dẫn bóng đổi hướng. (Tiết 2)
	 
	 Sân tập, còi

	
	
	3
	TV
	195
	Luyện tập: Từ ngữ có nghĩa giống nhau; So sánh.
	Soi bài
	TV,MT

	
	
	4
	MT
	28
	Sinh hoạt trong gia đình (T3)
	 
	 Sáp màu

	
	C
	5
	
	
	
	 
	 

	
	
	6
	
	
	
	 
	 

	
	
	7
	
	
	
	 
	 

	Sáu 
4/4
	S
	1
	TOÁN
	140
	Luyện tập chung
	
	

	
	
	2
	TV
	196
	Luyện tập: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em với quê hương.  
	Soi bài
	TV,MT

	
	
	3
	HĐTN
	84
	GDĐP: Một số công trình kiến trúc Pháp cổ tại HP
	
	

	
	
	4
	TA
	111
	Review 5 Part 1: Task 1,2,3,4
	TC
	TV,MT

	
	C
	5
	TA
	112
	Review 5 Part 2: Task 1,2,3
	TC
	TV,MT

	
	
	6
	TNXH
	56
	ÔT chủ đề: Con người và sức khỏe
	 
	 TV,MT

	
	
	7
	TV(BT)
	
	Luyện tập
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          Vũ Thị Chững
